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Số:         /BC- UBND Phổ An, ngày     tháng      năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả tổng hợp kinh phí chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi, Viêm da 

nổi cục trâu bò và Cúm gia cầm từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2023 

 

Theo yêu cầu Công văn số 304/PKT ngày 23/6/2023 của Phòng Kinh tế, 

UBND UBND xã Phổ An báo cáo kết quả tổng hợp kinh phí chống dịch bệnh Dịch 

tả lợn Châu phi, Viêm da nổi cục trâu bò và Cúm gia cầm từ ngày 01/01/2022 đến 

hết ngày 30/6/2023, cụ thể như sau: 

 I. Tình hình dịch bệnh 

 1. Bệnh Dịch tả lợn Châu phi 

 Tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2023 trên địa bàn có 4 hộ chăn 

nuôi có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi với tổng số 28 con.  

 2. Bệnh Viêm da nổi cục trâu bò  

Tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2023 trên địa bàn có 9 hộ chăn 

nuôi có bò mắc bệnh Viêm da nổi cục với tổng số 9 con. 

 II. Kết quả chống dịch 

Thực hiện các quyết định: số 563/QĐ-UBND ngày 03/ 3/2022, số 1586/QĐ-

UBND ngày 09/5/2022, số 676/QĐ-UBND ngày 24/ 3/2022, số 2145/QĐ-UBND 

ngày 06/ 6/2022. số 780/QĐ-UBND ngày 28/ 3/2022, số 947/QĐ-UBND ngày 05/ 

4/2022, số 997/QĐ-UBND ngày 12/ 4/2022, số 1126/QĐ-UBND ngày 22/4//2022, 

số 1339/QĐ-UBND ngày 26/4/2022, số 1344/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 Về việc 

tiêu hủy bò chết do mắc bệnh Viêm da nổi cục và lợn chết do mắc bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi, UBND Thị xã Đức Phổ chỉ đạo tiêu hủy bắt buộc tất cả số gia súc, gia 

cầm mắc bệnh thuộc diện tiêu hủy với số lượng cụ thể như sau: 

1. Bệnh Dịch tả lợn Châu phi: Tổng số 28 con , tương ứng 1170 kg 

2. Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò: Tổng số 9 con , tương ứng 730 kg 

III. Đề nghị: 

Để có kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi khôi phục sản xuất bị thiệt hại do 

dịch bệnh và kinh phí chống dịch tại địa phương, UBND xã Phổ An. Kính đề nghị 

UBND thị xã xem xét hỗ trợ theo quy định, cụ thể như sau: 

1. Bệnh Dịch tả lợn Châu phi:   44.460.000đ 

2. Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò: :   32.850.000.đ 

Tổng kinh phí: 77.310.000đ.  

Bằng chữ:( Bảy muoi ba triệu, tám trăm ngàn đồng) 



(Có phụ lục 1, 2, 3, 4, kèm theo) 

 Trên đây là báo cáo kết quả tổng hợp kinh phí chống dịch bệnh Dịch tả lợn 

Châu phi, Viêm da nổi cục ở trâu, bò và Cúm gia cầm từ ngày 01/01/2022 đến hết 

ngày 30/6/2023  trên địa bàn xã Phổ An. Kính đề nghị UBND thị xã xem xét quyết 

định./. 

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- UBND thị xã;  

- Phòng:Kinh tế,  

- Phòng TC-KH; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

- Lưu: VT.   
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Phụ lục 01: Tổng kinh phí phòng chống dịch từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2023 

(Kèm theo báo cáo UBND  ……... ngày      tháng     năm 2023) 
                                                                                                                                                                                                                          ĐVT: 1000 đồng 

TT 
Tên 

xã 

Tổng kinh 

phí 

- 

Hỗ trợ cho dân                    - 

- 

- 

Kinh phí chống dịch          - 

- 

   
Tổng 

cộng 

Bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi 

Bệnh 

Viêm da 

nổi cục 

Bệnh Cúm 

gia cầm 
Tổng cộng 

Bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi  

Bệnh Viêm da 

nổi cục 

Bệnh Cúm 

gia cầm 

1 
Phổ 

An 102.810 77.310 44.460 

 
32.850 0 25.500 7.500 18.000 0 

2   - - - 
 

- - - - - 

 
Tổng 

cộng 102.810 77.310 44.460 

 
32.850 0 25.500 7.500 18.000 0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2:  Kinh phí hỗ trợ cho người dân có gia súc, gia cầm bắt buộc tiêu hủy từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2023 
(Kèm theo báo cáo UBND  ……... ngày      tháng     năm 2023) 

    ĐVT: 1000 đồng 

TT 
Tên 

xã 

Tổng 

cộng 

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ở 

lợn 

Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, 

bò Bệnh Cúm gia cầm 

Số 

con 

Số 

kg  

Đơn 

giá 

(theo 

QĐ13) 

Thành 

tiền 

Số 

con 

Số 

kg  

Đơn 

giá 

(theo 

QĐ13)  

Thành 

tiền 

Số 

con 

Số 

kg  

Đơn giá 

(theo 

QĐ13) 

Thành tiền 

1 

Phổ 

An 77.310 28 1.170 38 44.460 09 730 45 

 

32.850 0 0 0 0 

2  -        -    - 

3  -        -    - 

 
Tổng 

cộng 77.310 28 1.170 38 44.460 09 730 45 

 

32.850 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 3: Kinh phí chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2023 

(Kèm theo báo cáo UBND  ……... ngày      tháng      năm 2023) 

                    ĐVT: 1000 đồng 

TT Tên xã 

Tổng 
Kinh 
phí 

chống 
dịch 

Tổng 

tiền 

hỗ trợ 

cho 

lực 

lượng  

tham 

gia 

chống 

dịch              

Kinh phí hỗ trợ công tham gia chống dịch Theo QĐ SỐ 1989/QĐ-UBND ngày 12/ 12 /2012 Kinh 

phí 

mua 

hóa 

chất, 

vật tư, 

thuê 

xe đào 

hố, 

vpp  

Hỗ trợ công lực lượng hưởng Hỗ trợ công lực lượng không  Hỗ trợ công lực lượng trực tiếp thu gom,  

 lương tham gia chống dịch hưởng lương tham gia chống dịch tiêu hủy, phun hóa chất 

Ngày thường Ngày nghỉ, lễ Ngày thường Ngày nghĩ, lễ Ngày thường Ngày nghĩ, lễ 

Số  

ngày 

công 

Đơn  

giá  

Thành 

 tiền 

Số  

ngày 

công 

Đơn  

giá  

Thành 

 tiền 

Số 

ngày 

 

công 

Đơn  

giá  

Thành 

 tiền 

Số 

ngày 

 

công 

Đơn  

giá  

Thành 

 tiền 

Số 

ngày 

 

công 

Đơn  

giá  

Thành 

 tiền 

Số 

ngày 

 

công 

Đơn  

giá  

Thành 

 tiền 

1  Phổ An 7.500 2.500  10 50 500  0 0 0  0 0 0   0 0  20 100 2.000 0  0 0  5.000 

Tổng cộng 7.500 2.500  10 50 500  0 0 0  0 0 0   0 0  20 100 2.000 0  0 0  5.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 4: Kinh phí chống dịch bệnh Viêm da nổi cục từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2023 

(Kèm theo báo cáo UBND  ……... ngày      tháng    năm 2023) 

                    ĐVT 1000 đồng 

TT 
Tên 

xã 

Tổng Kinh phí 
chống dịch 

Tổng 

tiền hỗ 

trợ cho 

lực 

lượng  

tham gia 

chống 

dịch              

Kinh phí hỗ trợ công tham gia chống dịch Theo QĐ SỐ 1989/QĐ-UBND ngày 12/ 12 /2012 

Kinh phí 

mua hóa 

chất, vật 

tư, thuê xe 

đào hố, 

vpp  

Hỗ trợ công lực lượng hưởng 
Hỗ trợ công lực lượng không  Hỗ trợ công lực lượng trực tiếp thu gom,  

 lương tham gia chống dịch hưởng lương tham gia chống dịch tiêu hủy, phun hóa chất 

Ngày thường Ngày nghỉ, lễ Ngày thường Ngày nghĩ, lễ Ngày thường Ngày nghĩ, lễ 

Số  

ngày 

công 

Đơn  

giá  

Thành 

 tiền 

Số  

ngày 

công 

Đơn  

giá  

Thành 

 tiền 

Số 

ngày 

 

công 

Đơn  

giá  

Thành 

 tiền 

Số 

ngày 

 

công 

Đơn  

giá  

Thành 

 tiền 

Số 

ngày 

 công 

Đơn  

giá  

Thành 

 tiền 

Số 

ngày 

 

công 

Đơn  

giá  

Thành 

 tiền 

1 

 Phổ 

An 18.000 4.500  20 50 1.000  0 0 0 0  0 0   0 0 35 100 3.500   200 0  13.500 

Tổng cộng 18.000 4.500  20 50 1.000  0 0 0 0  0 0   0 0 35 100 3.500   200 0  13.500 
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